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I. MA TRẬN

Mức độ đánh giá

TNKQ nhiều lựa chọn TNKQ đúng sai

Tổng
% điểmTT Chủ đề Nội dug/Đơn vị kiến thức

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Tỉ lệ % 
điểm

Bài 1: Liên Hợp Quốc
3 2 2 2 5 4 22,5%

2,25 điểm
Bài 2: Trật tự thế giới trong chiến 
tranh lạnh 4 2 2 2 6 4 25%

2,5 điểm
1

Chủ đề 1: 
Thế giới 
trong và sau 
Chiến tranh 
lạnh Bài 3: Thế giới sau chiến tranh 

lạnh 3 2 2 2 5 4 22,5%
2,25 điểm

Bài 4: Sự ra đời và phát triển của 
Hiệp hội các quốc gia ĐNA 
(ASEAN)

4 1 4 1 12,5%
1,25 điểm2

Chủ đề 2: 
Asean những 
chặng đường 
lịch sử Bài 5: Cộng đồng Asean: từ ý 

tưởng đến hiện thực 2 1 2 2 4 3 17,5%
1,75 điểm

Tổng số câu 16 8 8 8 24 16 26
Tổng điểm 4 2 2 2 1 6 4 10 điểm

Tỉ lệ % 100% 60% 40% 0% 100%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026
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